
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP D1  

Tên giáo viên: Lý Thị Phượng - Nguyễn Thị Huyền Trang  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 03/03 đến 07/03 

Tuần 2 

Từ 10/03 đến 14/03 

Tuần 3 

Từ 17/03 đến 21/03 

Tuần 4 

Từ 24/03 đến 28/03 
Mục tiêu 

đánh giá 

Đón trẻ 

* Đón trẻ :  

- Cô đón trẻ tại cửa lớp, ân cần, thực hiện văn hóa chào với trẻ và phụ huynh. 

- Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, trạng thái tâm lý của trẻ. 

+ Lưu ý: Trang phục của trẻ phù hợp thời tiết đổi mùa. 

- Nhắc trẻ cất balo và dép đúng nơi quy định. 

- Tuyên truyền tới phụ huynh những biện pháp phòng tránh một số bệnh vào thời tiết 

giao mùa như: sởi, đau mắt đỏ, cúm A  
*Trò chuyện: 

- Kể lại đoạn truyện được nghe nhiều lần có gợi ý.  

- Trò chuyện về ngày Quốc tế phụ nữ  

- Trò chuyện về một số loại rau, củ, quả bé biết.  

- Bé có thích ăn rau không? (MT32)  

MT32 

Thể dục sáng 

Bài tập thể dục sáng 

* Khởi động 

- Trẻ khởi động các động tác theo nhạc thể dục sáng. 

* Trọng động 

- Hô hấp: 

+ tập hít vào, thở ra. 

- Tay: 

+ giơ cao, đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay. 

- Chân: 

+ ngồi xuống, đứng lên, co duỗi từng chân. 

- Lưng, bụng, lườn: 

+ cúi về phía trước, nghiêng người sang 2 bên, vặn người sang 2 bên.  
 

 



* Hồi tĩnh 

- Trẻ làm động tác điều hoà, giãn cơ.  

Chơi - tập có 

chủ định 

T2 

Vận động 

- VĐCB: Ném xa 

bằng một tay vê phía 

trước (Tối thiểu 

1,5m) 

+ TCVĐ: Tránh 

bóng (MT5)  

Vận động 

- VĐCB: Đi bộ trên 

mũi bàn chân 

+ TCVĐ: Chi chi 

chành chành  

Vận động 

- VĐCB: Bò trong 

đường hầm 

TCVĐ; Hái quả  

Vận động 

- VĐCB: Bâṭ qua 

suối nhỏ 

+ TCVĐ: Tung bóng  

MT5, 

MT41, 

MT25 

T3 

Làm quen văn học 

- Thơ: Dán hoa tặng 

mẹ  

Làm quen văn học 

- Thơ: Vườn rau  

Làm quen văn học 

- Truyện: Cây táo 

(MT25)  

Làm quen văn học 

- Truyện: Nhổ củ cải  

T4 

Hoạt động nhận 

biết 

- Nhận biết phân biệt 

màu đỏ, màu vàng  

Nhận biết tập nói 

- Rau cải - rau 

muống  

Hoạt động nhận 

biết 

- Nhận biết phía 

trước - phía sau của 

bản thân trẻ  

Nhận biết tập nói 

- Củ khoai tây - 

khoai lang  

T5 

Hoạt động tạo hình 

- Trang trí chiếc nón 

tặng mẹ ngày 8/3  

Hoạt động tạo hình 

- Dán lá vàng  

Hoạt động tạo hình 

- Tô màu quả cà 

chua  

Hoạt động tạo hình 

- Chấm hoa bằng tăm 

bông  

T6 

Âm nhạc 

- Hát: Quà ngày 8/3 

+ TC ÂN: Nghe giai 

điệu tìm đồ vật 

(MT41)  

Âm nhạc 

- Nghe hát: Vườn rau 

của bé 

+ TC ÂN: Nhảy theo 

nhạc nhanh chậm  

Âm nhạc 

- Nghe hát: Sắc màu 

trái cây 

+ TC ÂN: Tai ai tinh  

Âm nhạc 

- Nghe hát: Rau củ 

ngon tuyệt 

+ VĐTN: Củ cà rốt  



Hoạt động ngoài 

trời 

Tuần 1: (3/3 - 7/3) 

* HĐCMĐ: 

- Quan sát cây sung 

- Quan sát cây hoa hồng 

- Quan sát cây hoa giấy 

- Quan sát cây nhãn 

- Quan sát cây khế 

* TCVĐ: 

- Gieo hạt. 

- Chó sói xấu tính. 

- Ô tô và chim sẻ. 

- Dung dăng dung dẻ. 

- Giao lưu TC "Rồng rắn lên mây". 

* Chơi tự chọn 

- Trẻ chơi đồ chơi trong sân trường. 

- Vẽ phấn. 

- Chơi với lá. 

- Chơi với đồ chơi trẻ mang đi. 

- Chơi trò chơi vận động trên sân trường.  

 

Tuần 2: 10/3-14/3) 

* HĐCMĐ: 

- Quan sát bầu trời 

- Quan sát cổng hoa giấy 

- Quan sát Cây bưởi 

- Quan sát cây nhãn 

- Quan sát vườn hoa mẫu đơn. 

* TCVĐ: 

- Ô tô và chim sẻ. 

- Chó sói xấu tính. 

MT16 



- Trời nắng trời mưa 

- Dung dăng dung dẻ. 

- Giao lưu TC "Cây cao, cỏ thấp". 

* Chơi tự chọn 

- Trẻ chơi đồ chơi trong sân trường. 

- Vẽ phấn, chơi với vòng. 

- Chơi với lá, cát, sỏi 

- Chơi với đồ chơi trẻ mang đi. 

- Chơi trò chơi vận động trên sân trường.  

 

Tuần 3: 17/3-21/3) 

* HĐCMĐ: 

- Quan sát cây ổi 

- Quan sát cây mít 

- Quan sát cây chuối 

- Quan sát cây hoa hồng 

- Quan sát vườn hoa mẫu đơn. 

* TCVĐ: 

- Gà trong vườn rau. 

- Chó sói xấu tính. 

- Trời nắng trời mưa 

- Bóng tròn to. 

- Cây cao cỏ thấp 

* Chơi tự chọn 

- Trẻ chơi cầu trượt, nhặt lá. 

- Vẽ phấn, chơi với vòng. 

- Chơi với lá, cát, sỏi 

- Chơi với đồ chơi trẻ mang đi. 

- Chơi trò chơi vận động trên sân trường.  

 



Tuần 4: (24/3-28/3) 

* HĐCMĐ: 

- Quan sát giàn mướp 

- Quan sát giàn hoa giấy 

- Quan sát cây sung 

- Quan sát thời tiết 

- Quan sát Cổng vòng hoa hồng 

* TCVĐ: 

- Trời nắng, trời mưa. 

- Ô tô vào bến 

- Gieo hạt 

- Bóng tròn to. 

- Hái quả 

* Chơi tự chọn 

- Trẻ chơi cầu trượt, nhặt lá. 

- Vẽ phấn, chơi với vòng. 

- Chơi với lá, cát, sỏi 

- Chơi với đồ chơi trẻ mang đi, nhặt lá vàng, xâu vòng. 

- Chơi trò chơi vận động trên sân trường.  

- Sờ nắn, nhìn, ngửi ... đồ vật, hoa, quả để nhận biết đặc điểm nổi bật: Bông hoa này 

có mùi/ màu ... gì? (MT16)  

Chơi tập ở các góc 

* Góc trọng tâm 

- Tuần 1: Góc hoạt động với đồ vật 

- Tuần 2: Góc bé chơi với hình và màu 

- Tuần 3: Góc bế em 

- Tuần 4: Góc kĩ năng sống  

* Góc hoạt động với đồ vật  

+ Trẻ chơi xếp hình, kéo xe, thả khối... 

+ chuẩn bị: các khối gỗ, xe có bánh, đồ chơi lồng hộp, ....  

 

MT8 



* Góc bé chơi với hình và màu  

+ Trẻ trang trí, dán hoa, làm thiếp tặng cô và mẹ nhân ngày 8/3. 

+ chuẩn bị: Bìa màu, hồ nước, giấy màu, hoa giấy...  

* Góc bế em  

+ Trẻ nấu bột, xúc cho em ăn, chăm sóc em bé. 

+ chuẩn bị: giường búp bê, búp bê, bát thìa.  

*Góc “thực hành cuộc sống’’ 

+ Rèn kỹ năng đóng mở khuy áo, kéo khóa áo, xoáy nút chai 

+ Chuẩn bị: Khung tranh xoáy nút chai, khung hình áo đóng khuy và kéo khóa.  

- Rèn kỹ năng kéo dây, kéo khoá di chuyển đồ vật  

- Tập cài, cởi khuy các hình (cây , hoa quả) (MT8)  

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

- Ăn cháo, cơm với các loại thức ăn khác nhau theo đúng độ tuổi.  

- Luyện tập một số thói quen tốt trong sinh hoạt: Rửa tay khi tay bị bẩn, sau khi đi vệ 

sinh và trước khi ăn. 

- Dạy trẻ không uống nước lã, ăn quà vặt ngoài đường 

- Luyện tập một số thói quen tốt trong sinh hoạt: Vứt rác đúng nơi quy định.  

- Vận động sau khi ngủ dậy bài hát: “Qùa ngày 8/3’’ 

 

Chơi - tập buổi 

chiều 

Tuần 1: 3/3-7/3 

+ Nghe hát "Bông hồng tặng cô" 

+Chơi trò chơi: " Ngón tay nhúc nhích" 

+ Rèn kỹ năng "cất ba lô vào ngăn" 

+ Ôn bài thơ "Dán hoa tặng mẹ" 

+ HĐ lao động tập thể: Trẻ lau giá góc, đồ chơi cùng cô.  

Tuần 2: 10/3-14/3 

+ Nghe hát "Vườn rau của bé" 

+ Làm quen bài "Hoa kết trái" 

+ Chơi trò chơi "Gà trong vườn rau" 

+ Dạy trẻ KNS không chơi nghịch vật sắc nhọn. 

+ HĐ lao động tập thể: Trẻ lau giá góc, đồ chơi cùng cô.  

 

 



Tuần 3: 17/3-21/3 

+ Nghe hát "Quả" 

+ Rèn trẻ kỹ năng ngồi ghế đúng cách. 

+ Làm quen truyện: ''Nhổ củ cải'' 

+ Dạy trẻ KNS không nhận quà của người lạ. 

+ HĐ lao động tập thể: Trẻ lau giá góc, đồ chơi cùng cô.  

Tuần 4: 24/3-28/3 

+ TC ÂN "Nghe âm thanh tìm đồ vật",  

+ Rèn kỹ năng chơi góc bế em.  

+ Nghe kể truyện: "Sự tích quả dưa hấu" 

+ Xâu vòng tặng búp bê. 

+ Hoạt động lao động vệ sinh, sắp xếp lớp học.  

Chủ đề - Sự kiện 
Bông hoa đẹp tặng 

bà và mẹ 
Các loại rau bé thích. Quả gì bé thích? Bé biết củ gì? 

 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 
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